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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 02/2023/QĐ-PT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  
GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp:  Ông Phạm Công Mười 

Các Thẩm phán:                           Ông Vũ Đức Toàn 

                                                        Ông Chung Văn Kết 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 

1340/2022/QĐST-DS ngày 17 tháng 8 năm 2022. 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 

217, Điều 218, khoản 1 Điều 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc “Tranh chấp 

đòi nhà cho ở nhờ”, giữa: 

1. Nguyên đơn:  

1.1 Ông Bùi Xuân T, sinh năm 1936. 

Địa chỉ: Loechgauer Str.83 74321 Bietigheim Bissingen Germany. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Thị Th, sinh năm 1982 (Theo Hợp đồng ủy 

quyền số công chứng 011686 quyển số 12/2013/TP/VPCC-SCC/HĐGD ngày 

09/10/2013). 

Địa chỉ: 403 Tg, phường TQ, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Xuân D, sinh năm 1957 (Theo 

Hợp đồng ủy quyền số công chứng 010702 quyển số 05 TP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 09/5/2015). 

Địa chỉ: 30 ĐTH, phường ĐK, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2 Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1932 (chết năm 2014). 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà A: 

1.2.1 Ông Bùi Xuân B, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: Steinaecker Str.75 72074 Tuebingen Germany. 

1.2.2 Bà Bùi Lê Mộng C1, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Loechgauer Str.83 74321 Bietigheim Bissingen Germany. 
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1.2.3 Ông Bùi Xuân D, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Albertus – Magnus Str.34 85049 Ingolstadt Germany. 

1.2.4 Ông Bùi Xuân Đ, sinh năm 1964. 

Địa chỉ: SchloB Str.25 45468 Mulheim an der Ruhr Germany. 

1.2.5 Bà Trần Ngọc E, sinh năm 1966 

Địa chỉ: Helgaweg 22 45131 Essen Germany. 

1.2.6 Bà Bùi Kim G, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: Max – Delbruck – Str.32 74321 Bietigheim Bissingen Germany. 

Đại diện theo ủy quyền của ông B, ông D, bà C, ông Đ, bà E, bà G: Bà 

Nguyễn Thị Xuân D, sinh năm 1957. 

Địa chỉ: 30 ĐTH, phường ĐK, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1930. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị N1, sinh năm 1955 (Theo Giấy ủy 

quyền số 029157 Quyển số 10TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/10/2012). 

Cùng địa chỉ: 39 LVS, Phường 13, Quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1 Bà Nguyễn Thị Kim P, sinh năm 1964. 

3.2 Bà Nguyễn Thị Hồng E1, sinh năm 1965. 

3.3 Bà Nguyễn Thị Kim G1, sinh năm 1967. 

3.4 Ông Lâm Hải L, sinh năm 1991. 

Đại diện theo ủy quyền của bà G1, ông L: Bà Nguyễn Thị N1, sinh năm 

1955 (Theo Giấy đồng ý số chứng thực 1439 quyển số 01 SCT/CK ngày 

12/3/2014). 

Cùng địa chỉ: 39 LVS, Phường 13, Quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.5 Ông Bùi Xuân B, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: Steinaecker Str.75 72074 Tuebingen Germany. 

3.6 Bà Bùi Lê Mộng C1, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Loechgauer Str.83 74321 Bietigheim Bissingen Germany. 

3.7 Ông Bùi Xuân D, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Albertus – Magnus Str.34 85049 Ingolstadt Germany. 

3.8 Ông Bùi Xuân Đ, sinh năm 1964. 

Địa chỉ: SchloB Str.25 45468 Mulheim an der Ruhr Germany. 

3.9 Bà Trần Ngọc E, sinh năm 1966 

Địa chỉ: Helgaweg 22 45131 Essen Germany. 



3 

 

3.10 Bà Bùi Kim G, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: Max – Delbruck – Str.32 74321 Bietigheim Bissingen Germany. 

Đại diện theo ủy quyền của ông B, ông D, bà C, ông Đ, bà E, bà G: Bà 

Nguyễn Thị Xuân D, sinh năm 1957. 

Địa chỉ: 30 ĐTH, phường ĐK, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại đơn kháng cáo ngày 09/9/2022 của ông Bùi Xuân B và đơn kháng cáo 

ngày 30/8/2022 của bà Nguyễn Thị Xuân D là người đại diện theo ủy quyền của 

ông Bùi Xuân T kháng cáo đề nghị hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân 

sự sơ thẩm số 1340/2022/QĐST-DS ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

XÉT THẤY: 

Ngày 18/5/2022, Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 tiến hành tống đạt 

Thông báo 5558/TB-TA ngày 17/5/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh, về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và 

hòa giải vào ngày 09/6/2022 cho người nhận là bà Nguyễn Thị Xuân D. Tuy 

nhiên, Biên bản giao (Bút lục 384), thể hiện thời điểm giao văn bản “bà D 

không có mặt tại địa chỉ trên, nhà đang sửa chữa xây dựng, không có người 

thân thích nhận văn bản thay nên không thực hiện được việc tống đạt. Do đó, 

tiến hành niêm yết theo quy định”. Hội đồng phúc thẩm xét thấy, lý do không 

tống đạt được văn bản thuộc trường hợp bất khả kháng, trường hợp này Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải tiến hành xác minh địa chỉ đương sự để 

làm căn cứ giải quyết vụ án và để đảm quyền lợi cho đương sự. 

Ngoài đơn kháng cáo của nguyên đơn ông Bùi Xuân B đã được Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ thủ tục kháng cáo, thì chứng 

cứ tại hồ sơ cho thấy còn có đơn kháng cáo ngày 30/8/2022 của bà Nguyễn Thị 

Xuân D (Bút lục 417); đơn kháng cáo thể hiện bà D đại diện theo ủy quyền của 

ông Bùi Xuân T kháng cáo. Tại đơn kháng cáo này, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã 

xác nhận kháng cáo trong hạn luật định, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không thực 

hiện thủ tục Thông báo nộp tiền án phí, Thông báo về việc kháng cáo đối với 

kháng cáo của nguyên đơn ông Bùi Xuân T đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn ông Bùi Xuân T. 

Vì vậy, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 1340/2022/QĐST-DS ngày 17 tháng 8 năm 2022 

là không đúng quy định pháp luật. 

Kháng cáo của ông Bùi Xuân B, ông Bùi Xuân T là có căn cứ, nên Hội 

đồng phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo. 

Các đương sự được miễn nộp án phí dân sự phúc thẩm. 

Căn cứ vào Điều 314 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 

1340/2022/QĐST-DS ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

tiếp tục giải quyết theo quy định. 

2. Án phí dân sự phúc thẩm: Các đương sự được miễn nộp. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh; 

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND TP. Hồ Chí Minh; 

- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh; 

- Nguyên đơn; 

- Bị đơn; 

- NCQL&NVLQ; 

- Lưu: HS, VP, 17bTNB. 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Phạm Công Mười 

  

 

 

 


